
Hệ đào tạo LỚP SỈ SỐ HỌC KỲ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI

GHÉP 

LỚP

 (Nếu có)

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC

GHI 

CHÚ

LTCĐ  DƯỢC 7 21 II 41 7 11/11/2023 Sáng Hóa sinh TH 30 30 5
ThS. Lan Hương

 (GV mời)
PTH

LTCĐ  DƯỢC 7 21 II 41 7 11/11/2023 Chiều Dược lý TH 30 30 5
Ds.CKII. Lê Trọng 

Quyền (GV mời)
Phòng 14

LTCĐ  DƯỢC 7 21 II 41 CN 12/11/2023 Sáng Hoá dược LT 15 5 5
Ths. Linh Ngân

 (GV mời)
Phòng 9

LTCĐ  DƯỢC 7 21 II 41 CN 12/11/2023 Chiều Hóa sinh Thi TH
ThS. Lan Hương

 (GV mời) &Ths. Quỳnh
PTH

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 5 22 II 41 7 11/11/2023 Sáng
LS CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH 

NGOẠI KHOA 
TH 90 90 1 và 2

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 5 22 II 41 7 11/11/2023 Chiều
LS CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH 

NGOẠI KHOA 
TH 90 90 1 và 2

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 5 22 II 41 CN 12/11/2023 Sáng Thực hành dựa theo bằng chứng LT 15 5 5 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Phòng 8

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 5 22 II 41 CN 12/11/2023 Chiều Thực hành dựa theo bằng chứng LT 15 10 5 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Phòng 8

LTCĐ  HỘ SINH 4 32 II 41 7 11/11/2023 Sáng
LS CHĂM SÓC TRONG PHẪU 

THUẬT SẢN PHỤ KHOA
TH 90 90 Cn. Phượng

LTCĐ  HỘ SINH 4 32 II 41 7 11/11/2023 Chiều
LS CHĂM SÓC TRONG PHẪU 

THUẬT SẢN PHỤ KHOA
TH 90 90 Cn. Phượng

LTCĐ  HỘ SINH 4 32 II 41 CN 12/11/2023 Sáng Tiếng Anh LT 15 5 5 Trần Lê Nhã Trúc Phòng 7

LTCĐ  HỘ SINH 4 32 II 41 CN 12/11/2023 Chiều Tiếng Anh LT 15 10 5 Trần Lê Nhã Trúc Phòng 7

LTCĐ  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 3 22 II 41 7 11/11/2023 Sáng Thực hành NCKH LT 30 5 5 Ts. Thuyên Hội trường E

LTCĐ  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 3 22 II 41 7 11/11/2023 Chiều Thực hành NCKH LT 30 10 5 Ts. Thuyên Hội trường E

LTCĐ  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 3 22 II 41 CN 12/11/2023 Sáng Vi sinh 2 Thi TH
ThS. Lan Hương

 (GV mời) &Ths. Quỳnh
P TH

LTCĐ. KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 3 22 II 41 CN 12/11/2023 Chiều Ký sinh trùng 3 Thi TH
Cn. Việt (GV mời)

Ths. Đức
P TH

23 41 7 11/11/2023 Sáng Bệnh truyền nhiễm, xã hội LT 60 5 5 Ths. Khánh Nga Hội trường D

23 41 7 11/11/2023 Chiều Bệnh truyền nhiễm, xã hội LT 60 10 5 Ths. Khánh Nga Hội trường D

23 41 CN 12/11/2023 Sáng Sức khoẻ trẻ em LT 60 5 5 Ths. Tú Anh (GV mời) Hội trường D

23 41 CN 12/11/2023 Chiều Sức khoẻ trẻ em LT 60 10 5 Ths. Tú Anh (GV mời) Hội trường D

VB2  Y HỌC CỔ TRUYỀN 4AB 31 41 7 11/11/2023 Sáng
Đông dược và Bào chế đông 

dược
TH 30 20 5 Ths. Huyền 27 PCT

Liên thông Cao đẳng

 (Khóa học 2022 -2024)

Văn băng 2 

(Khóa học 2022 - 2024)

(Lịch học từ ngày 11/11/2023 đến ngày 12/11/2023)

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41

CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2

VB2 Y SĨ ĐA KHOA 6AB

GL

TRONG & NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE

GL

Ths.  Ngọc Mỹ và  

Ths. Thanh Tuyền

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa

Mỗi 

Giảng 

viên phụ 

trách 1 

nhóm

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Khánh Hòa

Hủy lịch vì 

GV mời có 

việc đột 

xuất

Thay GV 

vì trùng 

lịch
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 (Khóa học 2022 -2024)

TRONG & NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 31 41 7 11/11/2023 Chiều
Đông dược và Bào chế đông 

dược
TH 30 25 5 Ths. Huyền 27 PCT

VB2  Y HỌC CỔ TRUYỀN 4AB 31 41 CN 12/11/2023 Sáng
Đông dược và Bào chế đông 

dược
TH 30 30 5 TS. Tùng 27 PCT

TRONG & NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 31 41 CN 12/11/2023 Chiều Bệnh học Y học cổ truyền I LT 45 5 5 TS. Tùng Phòng 11

21 41 7 11/11/2023 Sáng Bào chế 2 LT 30 25 5
DS. Trọng Kim 

( GV mời)
Phòng 15

21 41 7 11/11/2023 Chiều Bào chế 2 LT 30 30 5
DS. Trọng Kim 

( GV mời)
Phòng 15

21 41 CN 12/11/2023 Sáng Bào chế 2 TH 30 5 5
DS. Trọng Kim 

( GV mời)
TH Dược 1

21 41 CN 12/11/2023 Chiều Bào chế 2 TH 30 10 5
DS. Trọng Kim 

( GV mời)
TH Dược 1

 

Văn băng 2 

(Khóa học 2022 - 2024)

Văn băng 2 

(Khóa học 2022 - 2024)

GL

VB2TC DƯỢC 6AB

GL

TRONG & NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE

Trần Ngọc Thành Huỳnh Thị Mai Hoa Bùi Thị Kim Điền

GL

KT. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG QLĐT VÀ NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) (Đã ký)(Đã ký)

Khánh Hòa, ngày 09  tháng 11 năm 2023


